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Trầm Thị Hạ - Luật sư FDVN

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ 
NƯỚC NGOÀI TỪ CÔNG TY TNHH MTV THÀNH CÔNG TY TNHH 

HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN HOẶC CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Cách thức chuyển đổi loại hình doanh
nghiệp từ Công ty TNHH MTV thành Công 
ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công 
ty Cổ phần

1.1. Trường hợp không tăng vốn điều lệ
Theo quy định pháp luật về các phương thức 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà không 
tăng vốn điều lệ có thể thực các phương thức 
sau:

(i) Tặng cho phần vốn góp: Chủ sở hữu
Công ty TNHH MTV tặng cho một phần vốn 
góp cho ít nhất 01 cá nhân/tổ chức khác để 
chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành 
viên trở lên; tặng cho phần vốn góp cho ít nhất 
02 cá nhân/tổ chức khác để chuyển đổi thành 
Công ty cổ phần;

(ii) Chuyển nhượng phần vốn góp: Chủ sở
hữu Công ty TNHH MTV chuyển nhượng một 

phần vốn góp cho ít nhất 01 cá nhân/tổ chức 
khác để chuyển đổi thành Công ty TNHH hai 
thành viên trở lên; chuyển nhượng phần vốn 
góp cho ít nhất 02 cá nhân/tổ chức khác để 
chuyển đổi thành Công ty cổ phần;

1.2. Trường hợp tăng vốn điều lệ
Theo quy định pháp luật về các phương 

thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà 
tăng vốn điều lệ có thể thực hiện phương thức 
sau:
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(i) Huy động thêm phần vốn góp của tổ
chức, cá nhân khác: Chủ sở hữu Công ty 
TNHH MTV huy động thêm phần vốn góp của 
ít nhất 01 cá nhân/tổ chức khác để chuyển đổi 
thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên; 
huy động thêm phần vốn góp của ít nhất 02 cá 
nhân/tổ chức khác để chuyển đổi thành Công 
ty Cổ phần. 

2. Trình tự, thủ tục khi chuyển đổi Công
ty TNHH MTV thành Công ty TNHH hai 
thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần

Để chuyển đổi thành Công ty TNHH hai 
thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần, cần 
thực hiện các bước sau:

Bước 1: Soạn thảo, ký kết Hợp đồng tặng 
cho/chuyển nhượng phần vốn góp với ít nhất 
01 cá nhân/tổ chức khác đối với chuyển đổi 
thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên; ít 
nhất 02 cá nhân/tổ chức khác đối với Công ty 
cổ phần (trường hợp không tăng vốn điều lệ).

Hoặc soạn thảo, ký kết Hợp đồng góp vốn 
kinh doanh với ít nhất 01 cá nhân/tổ chức khác 
đối với chuyển đổi thành Công ty TNHH hai 
thành viên trở lên; ít nhất 02 cá nhân/tổ chức 
khác đối với Công ty cổ phần (trường hợp tăng 
vốn điều lệ).

Bước 2: Thực hiện thủ tục chuyển đổi Công 

ty TNHH MTV thành Công ty TNHH hai thành 
viên trở lên hoặc Công ty cổ phần

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, 
tặng cho.

Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở.

Hồ sơ đối với trường hợp chuyển thành 
Công ty TNHH hai thành viên1: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty chuyển đổi;
- Danh sách thành viên;
- Bản sao các giấy tờ sau đây:
+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người

đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành
viên Công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà 
đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp 
lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông 
sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là 
tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với 
người đại diện theo ủy quyền của thành viên, 
cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước 
ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện 
theo ủy quyền.

+ Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức
nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 
chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ
chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong 
trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp 
đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần 
vốn góp.

- Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu
Công ty về việc huy động thêm vốn góp của 
cá nhân, tổ chức khác và giấy tờ xác nhận 
việc góp vốn của thành viên mới trong trường 
hợp huy động vốn góp của thành viên mới;

Hồ sơ đối với trường hợp chuyển thành 
Công ty cổ phần2:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty chuyển đổi;
- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách

cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
- Bản sao các giấy tờ sau đây:
+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với

người đại diện theo pháp luật của doanh 
nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với
thành viên Công ty, cổ đông sáng lập, cổ 
đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; 
Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành 
viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu 
tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của 
cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền 
của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là 
nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản 

1 Điều 23, Khoản 2 Điều 26 Nghị định 01/2021/
NĐ-CP;

2 Điều 23, Khoản 4 Điều 26 Nghị định 
01/2021/NĐ-CP;
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cử người đại diện theo ủy quyền.
+ Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức

phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu Công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một

thành viên về việc chuyển đổi Công ty;
- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng

trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp 
tặng cho cổ phần, phần vốn góp;

- Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;
Bước 4: Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (“IRC”)
Thời gian thực hiện: Sau khi được cấp Giấy đăng ký kinh doanh mới
Cơ quan giải quyết: tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc Ban Quản

lý Khu Công nghiệp nơi hoạt động Dự án.
Hồ sơ3:
- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư, nội dung điều chỉnh là “nhà đầu tư”;
- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh các nội dung quy định tại

các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).
3. Lưu ý các quy định về thuế khi chuyển nhượng, tặng cho phần vốn góp
Theo điểm a khoản 4, điểm b khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi,

bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC, thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng vốn góp 
hay nhận quà tặng là phần vốn trong Công ty trách nhiệm hữu hạn là các khoản thu nhập chịu 
thuế thu nhập cá nhân.

3.1. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn:4

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 20%

Thu nhập tính 
thuế = Giá chuyển 

nhượng - Giá mua -

Các chi phí hợp lý liên 
quan đến việc tạo ra thu 
nhập từ chuyển nhượng 

vốn
Trong đó:

3 Điều 44, Nghị định 31/2021/NĐ-CP;
4 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, 
bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC;
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- Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.
Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên 
hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển 
nhượng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Giá mua của phần vốn chuyển nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng
vốn. Trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng bao gồm: trị giá phần vốn góp thành 
lập doanh nghiệp, trị giá phần vốn của các lần góp bổ sung, trị giá phần vốn do mua lại, trị giá 
phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn. 

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ, cá nhân chuyển 
nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng 
được xác định bằng đồng ngoại tệ. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng Việt 
Nam, cá nhân chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng phải được xác định 
bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm chuyển nhượng.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có 
hiệu lực.

3.2. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ quà tặng là phần vốn góp5:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

Trong đó:
- Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng

vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận.
- Giá trị tài sản nhận quà tặng được xác định đối với quà tặng là vốn góp: thu nhập để tính

thuế là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của Công ty 
tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp.

	 Lưu ý: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ quà tặng là thời điểm cá nhân làm thủ tục 
đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản quà tặng.

5 Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC;

PHÁP LUẬT & THỰC TIỄN
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NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC 
QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT 
NAM KHÔNG?

Tình huống pháp lý: Tôi là ngưới Nga, 
sắp tới tôi có dự định sinh sống và làm 
việc dài hạn tại Việt Nam. Vì vậy tôi muốn 
mua căn hộ để phục vụ mục đích sinh hoạt 
và công việc sắp tới tại Việt Nam. Vậy tôi 
có được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam 
không? Điều kiện là gì?  Thời hạn tôi được 
sở hữu căn hộ là bao lâu?.

Trả lời: Đối với yêu cầu tư vấn của Quý 
Khách, FDVN xin đưa ra những trao đổi dựa 
trên quy định của pháp luật như sau: 

Thứ nhất, về điều kiện để cá nhân nước 
ngoài sở hữu căn hộ tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật về nhà ở, 
điều kiện để Quý Khách - cá nhân người 
nước ngoài được sở hữu căn hộ tại Việt Nam 
như sau:

- Cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân
sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy 
định của pháp luật Việt Nam;

- Cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà
ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của 
Luật Nhà ở và pháp luật có liên quan hoặc 
Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh 
vào Việt Nam không thuộc diện được hưởng 
quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự 
theo quy định của pháp luật;

- Hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm
chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, 
nhập cảnh Việt Nam.

Thứ hai, về giới hạn về khu vực địa lý 
của căn hộ mà người nước ngoài được sổ 
hữu tại Việt Nam.

Cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà 
ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng 
lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương 
mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh 
theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Như vậy, Quý Khách được phép mua căn 
hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ nhưng phải 
trong khu vực dự án đầu tư nhà ở thương mại, 
trừ khu bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy 
định. Nói cách khác, người nước ngoài vẫn 
được mua nhà ở riêng lẻ nhưng bị giới hạn về 
khu vực địa lý.

Đồng thời, khu vực bảo đảm quốc phòng, 
an ninh tại từng địa phương sẽ do Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an xác định và có văn bản 
thông báo cho UBND tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương để làm căn cứ chỉ đạo Sở 
Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu 
tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn cho 
phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền 

sở hữu nhà ở.
Thứ ba, giới hạn về số lượng căn hộ chung 

cư, nhà ở riêng lẻ.
- Đối với căn hộ chung cư: Cá nhân nước

ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số 
căn hộ của một tòa nhà chung cư; trường hợp 
trên một địa bàn có số dân tương đương một 
đơn vị hành chính cấp phường mà có nhiều tòa 
nhà chung cư để bán, cho thuê mua thì tổ chức, 
cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 
30% số căn hộ của mỗi tòa nhà chung cư và 
không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các 
tòa nhà chung cư này. 

- Đối với nhà ở riêng lẻ: Trường hợp trên
một địa bàn có số dân tương đương một đơn 
vị hành chính cấp phường mà có dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có nhà 
ở riêng lẻ để bán, cho thuê thì cá nhân nước 
ngoài được sở hữu số lượng nhà ở riêng lẻ theo 
quy định sau đây:

• Trường hợp chỉ có một dự án có số
lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2.500 căn thì tổ 
chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu 
không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong 
dự án đó;
• Trường hợp chỉ có một dự án có số

lượng nhà ở riêng lẻ tương đương 2.500 căn 
thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở 
hữu không quá 250 căn;
• Trường hợp có từ hai dự án trở lên mà

tổng số nhà ở riêng lẻ trong các dự án này ít 
hơn hoặc bằng 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân 
nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% 
số lượng nhà ở của mỗi dự án.

Theo đó, việc Quý Khách mua và sở hữu 
căn hộ chung cư còn phụ thuộc vào vị trí địa 
lý và số lượng của căn hộ chung cư, căn hộ 
riêng lẻ được phép bán cho người nước ngoài 
tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương 
mại trên địa bàn tỉnh/ thành phố trực thuộc 
Trung Ương nơi Quý Khách dự định mua 
căn hộ còn hay không.

Về thời hạn sở hữu
Đối với cá nhân nước ngoài thì được sở 

hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao 
dịch hợp đồng mua bán tối đa không quá 50 
năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 
và có thể được gia hạn thêm theo quy định 
của Chính phủ nếu có nhu cầu.

Trên đây là những trao đổi của FDVN về 
những vấn đề cần giải đáp dựa trên cơ sở 
nghiên cứu quy định pháp luật. 

Hy vọng những trao đổi, phân tích trên 
hữu ích cho Quý Khách!

         Thúy Hằng – Công ty Luật FDVN



XUỐNG XE DẪN BỘ QUA CHỐT 
CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÓ BỊ PHẠT 
HAY KHÔNG?

Tình huống pháp lý: Tôi là một công 
nhân hiện đang làm việc tại khu chế xuất 
Linh Trung 1- thành phố Thủ Đức. Mỗi ngày 
trên đoạn đường quốc lộ 1K từ cầu vượt Linh 
Xuân về phía phường An Bình- thành phố Dĩ 
An, Bình Dương đều có rất nhiều người đi xe 
máy ngược chiều gây ra ùn tắc giao thông. 
Cứ hễ từ xa họ nhìn thấy CSGT là lại tắt máy 
xe dẫn bộ ngược chiều đi qua mà không bị xử 
lý. Xin luật sư tư vấn cho tôi về vấn đề này 
với ạ. Tôi cảm ơn Luật sư nhiều!!!

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật sư 

FDVN (FDVN). Đối với sự thắc mắc của 
bạn, sau khi nghiên cứu các quy định của 
pháp luật liên quan. FDVN có một số trao 
đổi với bạn và quý khán giả như sau:

Theo quy định tại khoản 22 Điều 3 Luật 

Giao thông đường bộ 2008 thì người tham 
gia giao thông đường bộ bao gồm: người điều 
khiển, người sử dụng phương tiện tham gia 
giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn 
dắt súc vật; người đi bộ trên đường bộ. Chỉ có 
người tham gia giao thông mới bị điều chỉnh 
bởi Luật Giao thông đường bộ, tức là phải tuân 
thủ các quy tắc cơ bản như: đi về bên tay phải, 
đi đúng làn đường, phần đường và chấp hành 
hệ thống đèn báo hiệu giao thông đường bộ. 
Như vậy, có thể nói người dắt xe đã không vi 
phạm Luật Giao thông đường bộ hiện hành, 
đồng thời CSGT cũng không thể xử phạt vì 
hành vi dắt xe.

Tuy nhiên, nếu trước đó người tham giao 
thông có các hành vi như không đội mũ bảo 
hiểm, chạy xe ngược chiều hoặc các hành vi 
vi phạm pháp luật giao thông khác nhưng khi 
thấy cảnh sát giao thông thì xuống xe dẫn bộ 
thì vẫn bị xử phạt cho hành vi vi phạm trước đó 
của mình. Trong trường hợp này, cảnh sát giao 

thông cần phải chứng minh được lỗi của người 
vi phạm theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 
3 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Cảnh 
sát giao thông có thể chứng minh hành vi vi 
phạm của người đó bằng những phương tiện, 
thiết bị nghiệp vụ như (camera giao thông…) 
hoặc nếu có người làm chứng.

Trong trường hợp có người làm chứng hoặc 
có hình ảnh, video chứng minh lỗi của người 
vi phạm thì cảnh sát giao thông có thể yêu cầu 
dừng xe để kiểm tra, cho người vi phạm xem 
hình ảnh, kết quả ghi lại được về hành vi vi 
phạm hoặc có thể hướng dẫn người vi phạm 
xem hình ảnh, kết quả thu lại được khi đến làm 
việc tại trụ sở đơn vị.  

Trên đây là toàn bộ nội dung nghiên cứu của 
FDVN về thắc mắc của bạn, FDVN chúc bạn 
và mọi người tham gia giao thông hằng ngày 
an toàn, và đừng quên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ 
cần thiết và tuân thủ luật lệ an toàn giao thông. 
Để cùng nhau giải đáp thắc mắc này, FDVN 
mời bạn chia sẻ bài tư vấn của chúng tôi đến 
những người xung quanh để cùng nhau xây 
dựng văn hóa giao thông Việt Nam tốt đẹp, an 
toàn hơn nhé.

          Bùi Ngọc Ánh - Công ty luật FDVN 

THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP BÁN 
RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ VÀ GIẤY 
PHÉP BÁN LẺ RƯỢU KHI ĐỔI NHÀ 
CUNG CẤP RƯỢU

Tình huống pháp lý: Chào Luật sư, hiện 
tại tôi đang dự định bố trí thêm địa điểm để 
bán rượu tiêu dùng tại chỗ và đổi nhà cung 
cấp rượu vì vậy tôi muốn được tư vấn thủ tục 
cấp đổi Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 
và Giấy phép bán lẻ rượu. Tôi xin chân thành 
cảm ơn. 

Trả lời:
Cảm ơn Qúy Khách đã tin tưởng và gửi câu 

hỏi đến Công ty Luật FDVN (“FDVN”), sau 
khi tìm hiểu các quy định pháp luật, FDVN 
có những thông tin trao đổi sau:

Theo Điều 4 Nghị định 105/2017/NĐ-
CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 
16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về 
nguyên tắc quản lý rượu như sau: “Thương 
nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất 
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rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, 
phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu 
có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép; 
thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ 
trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh 
doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ phải đăng 
ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và 
Hạ tầng cấp huyện;…”

Như vậy kể từ ngày 22/3/2020 khi Nghị 
định số 17/2020/NĐ-CP có hiệu lực, thủ tục 
liên quan đến giấy phép kinh doanh rượu tiêu 
dùng tại chỗ và bán lẻ rượu đã có sự thay đổi:

- Thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5,5
độ trở lên tiêu dùng tại chỗ thì đăng ký với 
Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng cấp huyện (tức không cần xin giấy phép 
như quy định cũ);

- Thương nhân bán lẻ rượu có độ cồn từ
5,5 độ trở lên phải có giấy phép; bán lẻ rượu 
có nồng độ cồn dưới 5,5 độ thì đăng ký với 
Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng cấp huyện.

[1]. Đối với Giấy phép bán rượu tiêu 
dùng tại chỗ

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 17 Nghị 
định 17/2020/NĐ-CP, quy định về hồ sơ xin 
cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ đã 
bị bãi bỏ từ ngày 05/3/2020. Như vậy:

- Nếu Quý khách bán rượu có nồng độ cồn
dưới 5,5 độ tiêu dùng tại chỗ và bố trí thêm 
địa điểm thì không cần thực hiện thủ tục cấp 
đổi giấy phép hay đăng ký với Phòng Kinh 
tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện

- Nếu Quý khách bán rượu có nồng độ cồn
từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ và bố trí 
thêm địa điểm thì không cần thực hiện thủ 

tục cấp đổi Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng 
tại chỗ mà chỉ cần đăng ký với Phòng Kinh tế 
hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi 
Qúy Khách bán rượu về việc bố trí thêm địa 
điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.  

Hồ sơ đăng ký: 
- Mẫu đăng ký là Mẫu số 13 ban hành

kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP được 
FDVN trích dẫn tại Phụ lục số I đính kèm Ý 
kiến pháp lý này. 

- Bản sao chứng thực Giấy đăng ký kinh
doanh;

- Bản sao chứng thực giấy tờ tuỳ thân của
chủ cơ sở;

- Bản sao chứng thực Hợp đồng thuê nhà,
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các địa 
điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ;

- Bản sao chứng thực văn bản giới thiệu
hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân 
sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu 
hoặc thương nhân bán buôn rượu.

[2]. Đối với Giấy phép bán lẻ rượu
* Nếu Quý khách bán lẻ rượu có nồng độ

dưới 5,5 độ và thay đổi nhà cung cấp rượu thì 
thực hiện thủ tục đăng ký với Phòng Kinh tế 

hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi 
Qúy Khách đặt trụ sở.

Hồ sơ đăng ký: 
- Mẫu đăng ký là mẫu số số 14 ban hành

kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP được 
FDVN trích dẫn tại Phục lục số II đính kèm Ý 
kiến pháp lý này;

- Bản sao chứng thực Giấy đăng ký kinh
doanh;

- Bản sao chứng thực giấy tờ tuỳ thân của
chủ cơ sở;

- Bản sao chứng thực Hợp đồng thuê nhà,
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Bản sao chứng thực văn bản giới thiệu
hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân 
sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu 
hoặc thương nhân bán buôn rượu.

* Nếu Quý khách bán lẻ rượu có nồng độ
trên 5,5 độ và thay đổi nhà cung cấp rượu thì 
thực hiện thủ tục để thay đổi nội dung của giấy 
phép theo khoản 1 Điều Điều 26 Nghị định 
105/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Hồ sơ cấp sửa đổi, bổ sung: 
- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu

số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/

NĐ-CP được FDVN trích dẫn tại Phục lục số 
II đính kèm Ý kiến pháp lý này

- Bản sao giấy phép đã được cấp;
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa

đổi, bổ sung là các bản sao chứng thực văn 
bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của 
thương nhân sản xuất rượu, thương nhân 
phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn 
rượu mới.

Trình tự, thủ tục:
Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến 
(nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có 
thẩm quyền cấp giấy phép;

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, 
bổ sung giấy phép theo Mẫu số 06 ban hành 
kèm theo số 17/2020/NĐ-CP. Trường hợp từ 
chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong 
vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ, cơ quan cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 
phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Như vậy, trường hợp Qúy Khách bố trí 
thêm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ và 
đổi nhà cung cấp rượu, tuỳ nồng độ rượu mà 
Quý khách kinh doanh thì thực hiện thủ tục 
cấp đổi giấy phép hoặc đăng ký với cơ quan 
có thẩm quyền tương ứng. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho 
Qúy Khách. 

       Trần Thị Hạ - Công ty Luật FDVN
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Được Hội đồng Thẩm phán TANDTC 
thông qua ngày 07/9/ 2022 và được công 
bổ theo Quyết định số 323/QĐ-CA ngày 
14/10/2022 của Chánh án TANDTC.

NGUỒN ÁN LỆ:
Quyết định giám đốc thẩm số 04/2021/

HNGĐ-GĐT ngày 07/7/2021 của Hội đồng 
Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc 
dân sự “Yêu cầu hủy việc kết hôn trải pháp 
luật”; người yêu cầu là bà Nguyễn Thị S, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm 
03 người.

Approved by the Council of Judges of 
the Supreme People’s Court on September 
7, 2022, and announced in Decision 
No.14/10/2022 of the Chief Justice of the 
Supreme People’s Court

SOURCE OF THE CASE LAW:
Cassation Decision No.04/2021/HNGĐ-

GĐT dated July 7, 2021, of the Council of 
Judges of the Supreme People’s Court on 
the civil matter “Request to annul the illegal 
marriage”; the persons with related interests 
and/or obligations consist of three persons. 

ÁN LỆ SỐ 53/2022/AL
VỀ VIỆC HỦY KẾT HÔN 

TRÁI PHÁP LUẬT

CASE LAW NO. 53/2022/AL 
ON THE CASE OF 

ANNULLING ILLEGAL 
MARRIAGE
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Vị trí nội dung án lệ:
Đoạn 2, 3, 4, 8, 9, 10 và 11 phần “Nhận 

định của Tòa án”.
Khái quát nội dung của án lệ:
Nội dung án lệ:
Nam nữ sống chung với nhau như vợ 

chồng trước ngày 03/01/1987 (ngày Luật 
Hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực), 
không đăng ký kết hôn, có tổ chức lễ cưới và 
có thời gian chung sống tại Việt Nam. Sau 
đó, hai bên ra nước ngoài sinh sống và phát 
sinh mâu thuẫn. Khi chưa giải quyết ly hôn 
thì một bên đăng ký kết hôn với người khác 
tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt 
Nam.

Giải pháp pháp lý:
Trường hợp này, Tòa án phải xác định 

quan hệ hôn nhân đầu tiên là hôn nhân thực 
tế. Khi chưa chấm dứt quan hệ hôn nhân 
thực tế mà một bên đăng ký kết hôn với 
người khác tại cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền của Việt Nam thì việc kết hôn này là 
trái pháp luật. Tòa án chấp nhận yêu cầu hủy 
việc kết hôn trái pháp luật.

Quy định của pháp luật liên quan đến án 
lệ:

Điểm c khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 2 
Điều 10, khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 122 
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

Khoản 1 Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sự 
năm 2015;

Điểm a khoản 3 Nghị quyết số 35/2000/
NQ-QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội vê 
việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2000;

Điểm d Mục 2 Thông tư liên tịch số 
01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BTP 

The location of the content of the case 
law: 

 Paragraphs 2, 3, 4, 8, 9, 10 and 11 “Court’s 
findings”

Case law brief:
Content of the case law:
A man and a woman had lived together as 

a spouse before January 03, 1987, (the date 
on which the 1986 Marriage and Family 
Law came into effect). They had organized 
a wedding and had lived in Vietnam for a 
while without marriage registration. After 
that, both of them had lived abroad and 
occurred arguments. When failing to settle 
the divorce, a party gets married to another 
person at a competent authority in Vietnam. 

Legal resolution:
In this case, the Court has to determine 

that the first marriage relation is an actual 
marriage. Where the first actual marriage 
relation has not yet been terminated, a party 
registers marriage with another person at a 
competent authority of Vietnam, this second 
marriage shall be considered illegal. The 
Court shall accept the request to annul the 
unlawful marriage. 

The provisions of the law related to the 
case law: 

Point c clause 2 Article 5, point a clause 
2 Article 10, clause 1 Article 11, clause 1 
Article 122 of the 2014 Marriage and Family 
Law; 

Clause 1 Article 29 of the 2015 Civil 
Procedure Law;

Point a clause 3 of Resolution No.35/2000/
NQ-QH10 dated June 09, 2000, of the 
National Assembly on the implementation 
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ngày 03/01/2001 hướng dẫn thi hành Nghị 
quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 
của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân 
và gia đình năm 2000;

Điểm b khoản 4 Điều 2 Thông tư liên tịch 
số 01/2016/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-
BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của 
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Từ khóa của án lệ:
“Hôn nhân thực tế”; “Hủy việc kết hôn trái 

pháp luật”.
NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại Đơn đề nghị hủy việc kết hôn trái pháp 
luật đề ngày 28/6/2017 và lời khai trong quá 
trình tham gia tố tụng của bà Nguyễn Thị S 
và người đại diện theo ủy quyền của bà S là 
chị Lương Thị T trình bày:

Bà S và ông Phạm Bá H chung sống, có tổ 
chức đám cưới theo phong tục của địa phương 
và đã đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã 
(nay là phường) P, thành phố U, tỉnh Quảng 
Ninh ngày 23/11/1980. Tháng 4/1981, vợ 
chồng bà S, ông H sang Hồng Kông và sau 
đó được nhập cư tại Canada. Đến năm 2008, 
vợ chồng bà S, ông H trở về Việt Nam sinh 
sống tại nhà số 24, Tổ 14, Khu 3 phường T, 
thành phố U, tỉnh Quảng Ninh (sổ hộ khẩu 
số 500296496 ngày 03/11/2014, họ và tên 
chủ hộ: Phạm Bá H; quan hệ với chủ hộ: vợ 
Nguyễn Thị S). Quá trình chung sống, ông bà 
sinh được 03 nguời con chung là anh Phạm 
Hồng K, sinh năm 1981; chị Phạm Thị Thu 
H1, sinh năm 1984 và chị Phạm Thị Thu H2, 
sinh năm 1991. Hiện tại các con của bà S và 
ông H đều đang định cư tại Canada.

Từ năm 2011, khi ông H có quan hệ ngoại 
tình với bà Nguyễn Thị L thì vợ chồng bà 

S và ông H thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, 
bất hòa. Bà S bị ông H đánh đập, đuổi ra khỏi 
nhà, nên bà S đã sang Canada chơi với các 
con cho khuây khỏa. Mấy tháng sau, khi bà S 
trở về thì ông H đã đón bà L cùng con chung 
của hai người về nhà bà S, ông H ở và không 
cho bà S vào nhà mặc dù bà S đã báo với 
chính quyền địa phương can thiệp giải quyết. 
Nay bà S biết được ông H và bà L đã đăng ký 
kết hôn theo Giấy chứng nhận kết hôn số 09 
ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành 
phố M, tỉnh Quảng Ninh. Do đó, bà S yêu cầu 
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh hủy việc 
kết hôn trái pháp luật giữa ông Phạm Bá H 
với bà Nguyễn Thị L.

Người đại diện theo ủy quyền của Ủy ban 
nhân dân thành phố M, tỉnh Quảng Ninh trình 
bày:

Ủy ban nhân dân thành phố M khẳng định 
thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký kết 
hôn và cấp Giấy chúng nhận kết hôn cho bà 
Nguyễn Thị L và ông Phạm Bá H là đảm bảo 
đúng quy định của pháp luật. Nay bà S có đơn 
khởi kiện yêu cầu tuyên hủy việc kết hôn giữa 
bà L và ông H là trái pháp luật; nếu có căn cứ 
thì đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 
giải quyết việc dân sự nêu trên theo quy định 
pháp luật.

Tại Quyết định giải quyết việc dân sự sơ 
thẩm số 01/2018/QĐDS-ST ngày 02/02/2018, 
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định:

Chấp nhận yêu cầu “Hủy việc kết hôn trải 
pháp luật” của bà Nguyễn Thị S.

Hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa ông 
Phạm Bá H và bà Nguyễn Thị L theo Giấy 
chứng nhận kết hôn số 09 đăng ký ngày 
17/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố M, 

of the 2000 Marriage and Family Law; 
Point d Section 2 of Joint Circular No. 

01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BTP 
dated January 03, 2001, provides guidance on 
the enforcement of Resolution No. 35/2000/
NQ-QH10 dated June 9, 2000, of the National 
Assembly on the implementation of the 2000 
Marriage and Family Law; 

Point b clause Article 2 of Joint ciruclar No. 
01/2016/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP 
provides guidance a number of provisions of 
the 2014 Marriage and Family law. 

Keywords of the case law: 
“Actual marriage”; “annulment of illegal 

marriages”
CONTENT OF THE CASE LAW

In the application for annulment of the 
illegal marriage dated June 28, 2017, and 
testimony in the process of legal proceedings 
of Ms. Nguyen Thi S, the authorized 
representative of Mrs. S of being Ms. Luong 
Thi S presented: 

Ms. S and Mr. Pham Ba H had lived 
together, organized a wedding under the 
local custom, and registered their marriage 

at the commune People’s Committee (now 
Ward P), City U, Quang Ninh province on 
November 23, 1980. In April 1981, Mrs. 
S and Mr. H went to Hong Kong, then 
immigrated to Canada. In 2008, Mrs. S and 
Mr. H had came back to Vietnam and had 
lived together at house No.24, Group 14, 
Area 3, Ward T, U city, Quang Ninh province 
(Household registration book No. 500296496 
dated November 03, 2014, the Head of the 
household is Mr. Pham Ha H, having the 
relationship with the household Head is Mrs. 
Nguyen Thi S). During their time of living 
together, they gave birth to 03 children, 
including Mr. Pham Hong K, born in 1981; 
Ms. Pham Thi Thu H1, born in 1984 and Ms. 
Pham Thi Thu H2, born in 1991. Currently, 
all of their children have lived in Canada.

Since 2011 Mr. H had an affair with Ms. 
Nguyen Thi L, so Mrs. S and Mr. H often 
have conflicts and arguments. Mrs. S was 
whipped by Mr. H and kicked out of the 
house, so Mrs. S went to Canada to play with 
her children for comfort. After many months, 
Mrs. S returned to Vietnam and found out 
that Mr. H took Ms. L and their mutual child 
to live at Mrs. S’s house and did not allow 
Mrs. S to enter the house even though Mrs. 
S reported the matter to the local government 
to settle.  Now, Mrs. S finds out that Mr. H 
and Ms. L registered their marriage under the 
Certificate of Marriage No. 09 dated April 
17, 2017, issued by the People’s Committee 
of M city, Quang Ninh province. Therefore, 
Mrs. S requests the People’s Court of M city, 
Quang Ninh province to annul the illegal 
marriage between Mr. Pham Ba H and Ms. 
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tỉnh Quảng Ninh. Buộc ông H và bà L phải 
chấm dứt quan hệ như vợ chồng.

Giao con chung của ông Phạm Bá H và bà 
Nguyễn Thị L là cháu Phạm Thành Đ, sinh 
ngày 12/12/2015 cho bà Nguyễn Thị L trực 
tiếp chăm sóc, nuôi duỡng, giáo dục đến khi 
cháu Đ đủ 18 tuổi. Ông Phạm Bá H không 
phải cấp dưỡng nuôi con chung. Ông H có 
quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai 
được cản trở. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết 
định về lệ phí và quyền kháng cáo của các 
đương sự.

Ngày 23/02/2018, bà Nguyễn Thị L có 
đơn kháng cáo đối với Quyết định nêu trên.

Tại phiên họp phúc thẩm, ông Phạm Bá 
H trình bày: Năm 1980, ông H có quen biết 
bà Nguyễn Thị S nhưng không có chuyện 
tổ chức đám cưới hay chung sống với nhau 
ngày nào khi ở Việt Nam. Năm 1981, khi 
sang Hồng Kông, ông và bà S gặp lại nhau 
mới trở nên thân thiết chung sống với nhau. 
Mặc dù có con chung nhưng ông bà không 
đăng ký kết hôn, độc lập kinh tế, tài sản. Do 
đó, Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào Nghị 
quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 
của Quốc hội để xác định giữa ông và bà S là 
quan hệ hôn nhân thực tế là không có căn cứ.

Quan hệ hôn nhân giữa ông với bà Nguyễn 
Thị L là hợp pháp vì hai bên có đăng ký kết 
hôn. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký kết 
hôn, cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành 
xác minh tại nhiều nơi, trong đó có việc xác 
minh lãnh sự quán Việt Nam tại Canada về 
việc ông chưa đăng ký kết hôn với bất cứ ai, 
không đang trong thời kỳ hôn nhân với ai.

Tại phiên họp phúc thẩm, người đại diện 

theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị L là ông 
Đặng Thành V trình bày: Đề nghị Tòa án bác 
đơn yêu cầu của bà S về việc hủy hôn nhân 
hợp pháp giữa ông H và bà L, ông H và bà S 
có chung sống với nhau ở Hồng Kông nhưng 
không đăng ký kết hôn. Năm 2008, ông H về 
nước trước, ông H và bà S không chung sống 
với nhau như vợ chồng ở Việt Nam mà chỉ 
cùng tố chức đám cưới cho các con.

Tại Quyết định phúc thẩm giải quyết việc 
dân sự số 12/2019/QĐPT-DS ngày 18/9/2019, 
Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết 
định:

Chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị L 
và sửa Quyết định giải quyết việc dân sự sơ 
thẩm số 01/2018/QĐDS-ST ngày 02/02/2018 
của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc 
không chấp nhận yêu cầu “Hủy việc kết hôn 

Nguyen Thi L. 
The authorized representative of the People’s 

Committee of M city, Quang Ninh province 
presented: 

The People’s Committee of M city confirms 
that the competence, orders, and procedures for 
registering marriage and issuing the Certificate 
of marriage to Ms. Nguyen Thi L and Ms. 
Pham Ba H is carried out in accordance with 
the provisions of the law. Now, Mrs. S filed 
a lawsuit to request to annul the marriage 
between Ms. L and Mr. H, which is illegal; 
If there are enough grounds, ask the People’s 
Court of Quang Ninh province to settle the 
civil matter above under the provisions of the 
law.

At the first instance of civil matter No. 
01/2018/QĐDS-ST dated February 02, 2018, 
the People’s Court of Quang Ninh province 
decided:

Accept the request to “annul the illegal 
marriage” of Mrs. Nguyen Thi S. 

Annul the illegal marriage between Mr. 
Pham Ba H and Ms. Nguyen Thi L under the 
Certificate of marriage No. 09 dated April 17, 
2017, of the People’s Committee of M city, 
Quang Ninh province. Compel Mr. H and Ms. 
L to terminate their relationship as a spouse.  

Hand a mutual child between Mr. Pham Ba H 
and Ms. Nguyen Thi L of Pham Thanh D, born 
on December 12, 2015, over to Ms. Nguyen Thi 
L to take care of, raise, and educate by herself 
until that child reaches 18 years old. Mr. Pham 
Ba H does not need to support that mutual 
child. Mr. H has the rights and obligations to 
visit and take care of the child without being 
obstructed by anyone. 

In addition, the first instance court also 
declares fees and the right to appeal of the 
litigants. 

On February 23, 2018, Ms. Nguyen Thi 
L submitted an appeal against the above 
Decision. 

At the appeal hearing, Mr. Pham Ba H 
presented: In 1980, Mr. H knew Mrs. Nguyen 
Thi S, but we did not organize a wedding 
or had lived together while in Vietnam. In 
1981, when going to Hong Hong, Mrs. S 
and Mr. H encountered again and became 
intimate, so we lived as married. Although 
we have mutual children, we did not register 
our marriage and independently hold our 
own economy and assets. Therefore, it is no 
valid ground where the first instance Court 
relies on Resolution No.35/2000/NQ-QH10 
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trái pháp luật” của bà Nguyễn Thị S. Công 
nhận quan hệ giữa ông Phạm Bá H và bà 
Nguyễn Thị L là quan hệ hôn nhân hợp 
pháp, theo giấy chứng nhận kết hôn số 09 
đăng ký ngày 17/4/2017 của UBND thành 
phố M, tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn 
quyết định về lệ phí và chi phí ủy thác tư 
pháp.

Ngày 06/02/2020, bà Nguyễn Thị S có 
đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc 
thầm đối với Quyết định phúc thẩm giải 
quyết việc dân sự số 12/2019/QĐPT-DS 
ngày 18/9/2019 của Tòa án nhân dân cấp 
cao tại Hà Nội, yêu cầu tuyên hủy việc kết 
hôn trái pháp luật giữa ông Phạm Bá H và 
bà Nguyễn Thị L.

Ngày 27/4/2021, Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao ban hành Quyết định kháng 
nghị giám đốc thẩm số 05/2021/KN-
HNGĐ đối với Quyết định phúc thẩm giải 
quyết việc dân sự số 12/2019/QĐPT-DS 
ngày 18/9/2019 của Tòa án nhân dân cấp 
cao tại Hà Nội về việc “Yêu cầu hủy việc 
kết hôn trái pháp luật” giữa người yêu cầu 
giải quyết việc dân sự là bà Nguyễn Thị S; 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 
ông Phạm Bá H, bà Nguyễn Thị L và Ủy 
ban nhân dân thành phố M, tỉnh Quảng 
Ninh. Đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao xét xử giám đốc thấm, hủy 
Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân 
sự số 12/2019/QĐPT-DS ngày 18/9/2019 
của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và 
giữ nguyên Quyết định giải quyết việc dân 
sự số 01/2018/QĐDS-ST ngày 02/02/2018 
của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tạm 
đình chỉ thi hành Quyết định phúc thẩm giải 

quyết việc dân sự số 12/2019/QDPT-DS ngày 
18/9/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 
Nội cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm 
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối 
cao.

Tại phiên họp giám đốc thẩm, đại diện 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội 
đồng Thấm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp 
nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm 
số 05/2021/KN-HNGĐ ngày 27/4/2021 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
1. Tại Công văn số 424/UBND ngày

07/9/2017 của Ủy ban nhân dân phường P, 
thành phố U, tỉnh Quảng Ninh trả lời Tòa án 
nhân dân tỉnh Quảng Ninh có nội dung: “Hiện 
nay tại Ủy ban nhân dân phường P sổ gốc đăng 
ký kết hôn chỉ còn lưu từ năm 1989 đến nay, 
còn từ năm 1988 trở về trước Ủy ban nhân dân 
phường P không còn lưu trữ được, sổ đăng ký 
kết hôn của Ủy ban nhân dân phường P, thành 
phố Ư còn lưu từ năm 1989 đến nay không có 
lưu trường họp đăng ký kết hôn của ông Phạm 
Bá H, sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị S, 
sinh năm 1960”. Quá trình giải quyết vụ án, 
bà S không cung cấp được Giấy chứng nhận 

dated June 9, 2000, of the National Assembly 
to determine that the relationship between Mr. 
H and Mrs. S is an actual one. 

The marriage relationship between Ms. 
Nguyen Thi L and he is lawful because they 
registered their marriage per the law. Before 
carrying out the procedures for registering 
the marriage, competent authorities verified at 
many places, including the verification of the 
Vietnamese consulate in Canada ascertaining 
that he had not registered the marriage with 
anyone, not in a matrimony period with anyone. 

At the appeal hearing, the authorized 
representative of Ms. Nguyen Thi L of being 
Ms. Dang Thanh V presented: Request the 
Court to reject Mrs. S’s petition for annulment 
of the legal marriage between Mr. H and Ms. 
L. Mr. H and Mrs. S had lived together in Hong
Kong without marriage registration. In 2009,
Mr. H returned home first, Mr. H and Mrs.
S had not lived as married in Vietnam, only
organized a wedding for their mutual children.

In the Appellate Decision on the settlement 
of civil matter No.12/2019/QĐPT-DS dated 
September 18, 2019, the High People’s Court 
in Hanoi decided: 

 Accept the appeal of Ms. Nguyen Thi L and 
revise the Decision on the settlement of civil 
matter No. 01/2018/QĐDS-ST dated February 
2, 2018, of the People’s Court of Quang Ninh 
province on not accepting the request to “annul 
the illegal marriage” at the request of Mrs. 
Nguyen Thi S. Recognizing the relationship 
between Mr. Phạm Ba H and Ms. Nguyen Thi 
L is a legal marriage relationship under the 
Certificate of Marriage No. 09, dated April 17, 
2017, of the People’s Committee of M city, 
Quang Ninh province. 

In addition, the Appeal court also decides 
on the fees and costs of judicial entrustment. 

On February 6, 2020, Ms. Nguyen Thi S 
submitted the petition to review according to 
cassation procedures against the appeallate 
Decision on the settlement of civil matter 
No. 12/2019/QĐPT-DS dated September 18, 
2019 of the High People’s Court in Hanoi, 
requesting to annul the unlawful marriage 
between Mr. Pham Ba H and Ms. Nguyen 
Thi L. 

On April 27, 2021, the Chief Justice 
of the Supreme People’s Court issued a 
Decision on cassation appeal No.05/2021/
KN-HNGD against the Appellate Decision 
on settlement of civil matter No.12/2019/
QDPT-DS dated September 18, 2019, of the 
High People’s Court in Hanoi on the case of 
“requesting to annul the illegal marriage” 
between petitioner of Ms. Nguyen Thi S; the 
persons with related rights and obligations 
of Mr. Pham Ba H, Ms. Nguyen Thi L and 
the People’s Committee of M city, Quang 
Ninh province. Recommend the Council of 
Judges of the Supreme People’s Court to 
adjudicate the case according to cassation 
procedures, cancel the appellate Decision 
on the settlement of the civil matter No. 
12/2019/QĐPT-DS dated September 18, 
2019, of the High People’s Court in Hanoi 
and uphold the Decision on the settlement 
of civil matter No. 01/2018/QĐDS-ST dated 
February 02, 2018, of the People's Court of 
Quang Ninh province. Temporarily suspend 
the Appellate Decision on the settlement of 
civil matter No.12/2019/QDPT-DS dated 
September 18, 2019, of the High People's 

QUY ĐỊNH CẦN BIẾTQUY ĐỊNH CẦN BIẾT
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đăng ký kết hôn giữa bà S với ông H. Do đó, 
không có căn cứ xác định bà S và ông H có 
đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã P vào 
năm 1980.

2. Căn cứ Biên bản xác minh ngày
13/11/2014 của Ủy ban nhân dân phường 
P và lời khai của những người làm chứng, 
trong đó có lời khai của ông Bùi Ngọc C 
(người cao tuổi, hàng xóm bên cạnh nhà bố 
mẹ đẻ bà S), ông Nguyễn Văn N (Khu trưởng 
Khu T, phường P) đều khai: Năm 1980, ông 
Phạm Bá H và bà Nguyễn Thị S có tổ chức 
đám cưới, chung sống với nhau; sau đó, hai 
ông bà vượt biên.

3. Tại Bản chứng thực bản sao sổ khai sinh
của anh Phạm Hồng K, sinh ngày 07/8/1981, 

Court in Hanoi until the Council of Judges 
of the Supreme People's Court promulgates a 
cassation decision.

At the cassation hearing, the representative 
of the People’s Procuratorate of the Supreme 
recommends the Judicial Council of the 
Supreme People's Court to accept the Decision 
to institute the cassation procedure No. 05/2021/
KN-HNGĐ dated April 27, 2021, of the Chief 
Justice of the Supreme People's Court.

FINDINGS OF THE COURT
1. At Official Letter No. 424/UBND

dated September 7, 2017, of the People’s 
Committee of ward P, city U, province Quang 
Ninh answering the People’s Court of province 
Quang Ninh has contents: “Currently, the 
original marriage registration book of the 
People’s Committee of Ward P saves data only 
1989 until now, but from 1998 and earlier, the 
People’s Committee of ward P did not keep 
documents. The marriage registration book 
of the People’s Committee of ward P, city U 
contains data from 1989 until now but does 
not contain the information on the marriage 
registration of Mr. Pham Ba H, born in 1959 
and Ms. Nguyen Thi S, born in 1960”. In the 
process of settling the case, Mrs. S fails to 
provide the Certificate of marriage between 
Mrs. S and Ms. H. Therefore, there are no valid 
ground to determine that Mrs. S and Mr. H 
registered their marriage in the People’s Court 
of P commune in 1980. 

2. Pursuant to the Verification Minute
dated November 13, 2014, of the People’s 
Committee of ward P and testimonies of 
witnesses, including the testimonies of Mr. Bui 
Ngoc C (a senior citizen, neighbor of Mrs. S’s 

biological parents), Mr. Nguyen Van N (Head 
of Area T, Ward P) declared: In 1980, Mr. 
Pham Ba H and Ms. Nguyen Thi S organized 
a wedding, lived together, both of them 
crossed the border. 

3. The certified copy of the birth book
of Mr. Pham Hong K, born on August 7, 
1981, presents the name of the father of Mr. 
Pham Ba H and the name of the mother of 
Mrs. Nguyen Thi S. Therefore, there is well-
grounded to determine that Mrs. S and Ms. 
H had lived together for a while in Vietnam 
and Mrs. S went to Hong Kong after being 
pregnant with Mr. Pham Hong K. 

4. In addition, a copy of household
registration book No. 500296496 issued by 
the M city police on November 3, 2014, and 
the Contract for land use right lease dated 
April 13, 2015, at the Notary Office No.02 
of Quang Ninh province also shows that Ms. 
Pham Ba H’s wife is Ms. Nguyen Thi S. 

5. According to point a clause 3 of
Resolution No. 35/2000/NQ-QH10 dated 
June 9, 2000, of the National Assembly “a. 
Where the husband and wife relations had 
been established before January 3, 2987, the 
date when the 1986 Marriage and Family 
Law came into force, but the couples have 
not yet registered their marriage, they are 
encouraged to register their marriage; in 
cases where such a couple apply for divorce 
the Court shall process and settle the case in 
accordance with the divorce provisions of the 
2000 Marriage and Family Law, etc.”

6. Point d Section 2 of the Joint Circular
No. 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- 
BTP dated January 03, 2001, regulating: 

thể hiện tên cha là Phạm Bá H và tên mẹ là 
Nguyễn Thị S. Như vậy, có cơ sở xác định bà S 
và ông H có thời gian chung sống tại Việt Nam 
và bà S sang Hồng Kông sau khi đã mang thai 
anh Phạm Hồng K.

4. Ngoài ra, Bản sao sổ hộ khẩu số
500296496 do Công an thành phố M cấp ngày 
03/11/2014 và Hợp đồng thuê quyền sử dụng 
đất ngày 13/4/2015 tại Phòng Công chứng số 
02 tỉnh Quảng Ninh cũng thê hiện ông Phạm 
Bá H có vợ là bà Nguyễn Thị S.

5. Theo quy định tại điểm a khoản 3 Nghị
quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 
của Quốc hội “a. Trong trường hợp quan hệ 
vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 
01 năm 1987, ngày Luật Hôn nhân và gia đình 
năm 1986 có hiệu lực mà chưa đăng ký kết hôn 
thì được khuyến khích đăng ký kết hôn; trong 
trường họp có yêu cầu ly hôn thì được Toà án 
thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn của 
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000...”

6. Điểm d Mục 2 Thông tư liên tịch số
01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BTP 
ngày 03/01/2001 quy định: “Nam nữ được 
coi là sống chung với nhau như vợ chồng nếu 
họ có đủ điều kiện để kết hôn theo quy định 
của Luật Hôn nhân và và gia đình năm 2000 
và thuộc một trong các trường hợp sau: Có tổ 
chức lễ cưới khi về chung sống với nhau; Việc 
họ về chung sống với nhau được gia đình (một 
bên hoặc hai bên) chấp nhận; Việc họ về chung 
sống với nhau được người khác hay tổ chức 
chứng kiến; Họ thực sự chung sống với nhau, 
chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng 
gia đình”.

7. Điểm b khoản 4 Điều 2 Thông tư liên tịch
số 01/2016/TTLT- TANDTC- VKSNDTC-
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“A man and a woman are considered as 
cohabitation if they meet the conditions for 
marriage under the 2000 Marriage and Family 
Law and falls into one of the following cases: 
having a wedding when living together; Their 
living together is accepted by his/her family 
(one or both parties); Their living together is 
witnessed by other people or organizations; 
They truly live together, take care of, support 
each other, build a family together”. 

7. Point b clause 4 Article 2 of Joint Circular
No. 01/2016/TTLT- TANDTC- VKSNDTC-
BTP regulating persons considered as married 
consist of: “The person who established a 
husband and wife relation with another person 
before January 3, 1987, without marriage 
registration and getting a divorce or his/her 
wife (husband) does not die, or his/her wife 
(husband) is not declared dead”.

8. Therefore, it is well-grounded to
determine that the cohabiting relationship 
between Mrs. S and Ms. H is an actual marriage; 
Although they did not register their marriage, 
they still are recognized as married per the law. 

9. Mr. H registered marriage with Ms.
Nguyen Thi L under the Certificate of marriage 
No.09 No. April 17, 2017, at the People’s 
Committee of city M, Quang Ninh province 
while exiting a marriage relationship with 
Ms. Nguyen Thi S is the act of violating the 
monogamous marriage regime and provisions 
in point c clause 2 Article 5 of the 2014 Marriage 
and Family Law. The People’s Committee of 
city M, Quang Ninh province carrying out the 
procedures for marriage registration for Mr. H 
and Ms. L does not comply with the provisions 
of the law. 

10. The first instance court is well-
grounded to accept the request of Mrs. S, 
declare to annul the illegal marriage between 
Mr. H and Ms. L, and settle the consequences 
of the unlawful marriage. 

11. The Court of Appeal finds that: “The
Law on marriage and family in 1987, 2000 
and 2013 of Vietnam only adjust and take 
effect in terms of space, time and place 
in the territory of Vietnam. The unlawful 
cohabitation between Mr. H and Mrs. S is 
mostly abroad, living together before and 
after 1981, 2000, and before 2013 when 
the Vietnamese Marriage and Family Law 
was promulgated, amended, etc”. So failing 
to recognize the relationship between Mr. 
H and Mrs. S and determine the marriage 
relationship between Mr. H and Ms. L of 
being a lawful marriage does not comply 
with the provisions of the law.

 For the above reasons;
DECIDES:
Pursuant to point a clause 2 Article 337, 

clause 1 Article 342, clause 2 Article 343, 
and Article 344 of the 2015 civil procedure 
Code;

1. Accept the Decision to institute the
cassation No. 05/2021/KN-HNGĐ dated 
April 27, 2021, of the Chief Justice of the 
Supreme People’s Court on the Appellate 
Decision on settlement of civil matter No. 
12/2019/QĐPT-DS dated September 18, 
2019, of the High People’s Court in Hanoi. 

2. Cancel the appellate Decision on the
settlement of civil matter No. 2/2019/QĐPT-
DS dated September 18, 2019, of the High 
People’s Court in Hanoi.

BTP quy định người được coi là đang có vợ, 
chồng gồm “Người xác lập quan hệ vợ chồng 
với người khác trước ngày 03/01/1987 mà 
chưa đăng ký kết hôn và chưa ly hôn hoặc 
không có sự kiện vợ (chồng) của họ chết 
hoặc vợ (chồng) của họ không bị tuyên bố 
là đã chết”.

8. Do đó, có cơ sở xác định quan hệ giữa
bà S và ông H sống chung với nhau như vợ 
chồng trước năm 1987 là hôn nhân thực tế; 
tuy không đăng ký kết hôn nhưng vẫn được 
pháp luật công nhận là quan hệ vợ chồng.

9. Việc ông H đăng ký kết hôn với bà
Nguyễn Thị L theo Giấy chứng nhận kết 
hôn số 09 ngày 17/4/2017 tại Ủy ban nhân 
dân thành phố M, tỉnh Quảng Ninh trong 
khi đang tồn tại quan hệ hôn nhân với bà 
Nguyễn Thị S là vi phạm chế độ hôn nhân 
một vợ một chồng và quy định tại điểm c 
khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 
năm 2014. Ủy ban nhân dân thành phố M, 
tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc đăng ký kết 
hôn cho ông H và bà L là không đúng quy 
định của pháp luật.

10. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu
cầu của bà S, tuyên hủy việc kết hôn trái 
pháp luật giữa ông H và bà L và giải quyết 
hậu quả của việc kết hôn trái pháp luật là có 
căn cứ.

11. Tòa án cấp phúc thẩm nhận định:
“Theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt 
Nam năm 1987, năm 2000 và năm 2013 chỉ 
điều chỉnh và có hiệu lực về không gian, thời 
gian và địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam. Còn 
việc ông H và bà S ăn ở với nhau bất hợp 
pháp chủ yếu là ở nước ngoài và sinh sống 
vào thời điểm ở trước và sau năm 1987, năm 

2000 và trước năm 2013 khi có Luật Hôn nhân 
và gia đình Việt Nam được ban hành, sửa đổi... 
” từ đó không công nhận quan hệ giữa ông H 
và bà S là vợ chồng và công nhận quan hệ hôn 
nhân giữa ông H và bà L là quan hệ hôn nhân 
hợp pháp là không đúng quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 337, khoản 
1 Điều 342, khoản 2 Điều 343 và Điều 344 Bộ 
luật Tố tụng dân sự năm 2015;

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc
thẩm số 05/2021/KN-HNGĐ ngày 27/4/2021 
của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với 
Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự số 
12/2019/QĐPT-DS ngày 18/9/2019 của Tòa án 
nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

2. Hủy Quyết định phúc thẩm giải quyết việc
dân sự số 12/2019/QĐPT-DS ngày 18/9/2019 
của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

3. Giữ nguyên Quyết định giải quyết việc
dân sự số 01/2018/QĐDS-ST ngày 02/02/2018 
của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

NỘI DUNG ÁN LỆ
“[2] Căn cứ Biên bản xác minh ngày 
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3. Uphold the Decision on settlement of
civil matter No. 01/2018/QĐDS-ST dated 
February 2018 of the People’s Court of Quang 
Ninh province. 

 CONTENT OF THE CASE LAW
“[2] Pursuant to the Verification Minute 

dated November 13, 2014, of the People’s 
Committee of ward P and testimonies of 
witnesses, including the testimonies of Mr. Bui 
Ngoc C (a senior citizen, neighbor of Mrs. S’s 
biological parents), Mr. Nguyen Van N (Head 
of Area T, Ward P) declared: In 1980, Mr. 
Pham Ba H and Ms. Nguyen Thi S organized a 
wedding, lived together, both of them crossed 
the border. 

[3] The certified copy of the birth book of
Mr. Pham Hong K, born on August 7, 1981, 
presents the name of the father of Mr. Pham Ba 
H and the name of the mother of Mrs. Nguyen 
Thi S. Therefore, there is well-grounded to 
determine that Mrs. S and Ms. H had lived 
together for a while in Vietnam and Mrs. S 
went to Hong Kong after being pregnant with 
Mr. Pham Hong K. 

[4] In addition, a copy of household
registration book No. 500296496 issued by the 
M city police on November 3, 2014, and the 
Contract for land use right lease dated April 
13, 2015, at the Notary Office No.02 of Quang 
Ninh province also shows that Ms. Pham Ba 
H’s wife is Ms. Nguyen Thi S. 

…
[8]. Therefore, it is well-grounded to 

determine that the cohabiting relationship 
between Mrs. S and Ms. H is an actual marriage; 
Although they did not register their marriage, 
they still are recognized as married per the law. 

[9]. Mr. H registered marriage with Ms. 
Nguyen Thi L under the Certificate of marriage 
No.09 No. April 17, 2017, at the People’s 
Committee of city M, Quang Ninh province 
while exiting a marriage relationship with 
Ms. Nguyen Thi S is the act of violating the 
monogamous marriage regime and provisions 
in point c clause 2 Article 5 of the 2014 Marriage 
and Family Law. The People’s Committee of 
city M, Quang Ninh province carrying out the 
procedures for marriage registration for Mr. H 
and Ms. L does not comply with the provisions 
of the law. 

[10]. The first instance court is well-
grounded to accept the request of Mrs. S, 
declare to annul the illegal marriage between 
Mr. H and Ms. L, and settle the consequences 
of the unlawful marriage. 

[11]. The Court of Appeal finds that: “The 
Law on marriage and family in 1987, 2000 and 
2013 of Vietnam only adjust and take effect in 
terms of space, time and place in the territory of 
Vietnam. The unlawful cohabitation between 
Mr. H and Mrs. S is mostly abroad, living 
together before and after 1981, 2000, and 
before 2013 when the Vietnamese Marriage 
and Family Law was promulgated, amended, 
etc”. So failing to recognize the relationship 
between Mr. H and Mrs. S and determine the 
marriage relationship between Mr. H and Ms. 
L of being a lawful marriage does not comply 
with the provisions of the law.”

13/11/2014 của Ủy ban nhân dân phường P 
và lời khai của những người làm chứng, trong 
đó có lời khai của ông Bùi Ngọc C (người 
cao tuổi, hàng xóm bên cạnh nhà bố mẹ đẻ 
bà S), ông Nguyễn Văn N (Khu trưởng Khu 
T, phường P) đều khai: Năm 1980, ông Phạm 
Bá H và bà Nguyễn Thị S có tổ chức đám 
cưới, chung sống với nhau; sau đó, hao ông 
bà vượt biên.

[3]. Tại Bản chứng thực bản sao  khai sinh 
của anh Phạm Hồng K, sinh ngày 07/8/1981, 
thế hiện tên cha là Phạm Bá H và tên mẹ là 
Nguyễn Thị S. Như vậy, có cơ sở xác định 
bà S và ông H có thời gian chung sống tại 
Việt Nam và bà S sang Hồng Kông sau khi đã 
mang thai anh Phạm Hồng K.

[4]. Ngoài ra, Bản sao sổ hộ khẩu số 
500296496 do Công an thành phổ M cấp ngày 
03/11/2014 và Hợp đồng thuê quyền sử dụng 
đất ngày 13/4/2015 tại Phòng Công chứng số 
02 tỉnh Quảng Ninh cũng thể hiện ông Phạm 
Bá H có vợ là bà Nguyễn Thị S.

...
[8]. Do đó, có cơ sở xác định quan hệ giữa 

bà S và ông H sống chung với nhau như vợ 
chồng trước năm 1987 là hôn nhân thực tế; 
tuy không đăng ký kết hôn nhưng vẫn được 
pháp luật công nhận là quan hệ vợ chồng.

[9]. Việc ông H đăng ký kết hôn với bà 
Nguyễn Thị L theo Giấy chứng nhận kết hôn 
số 09 ngày 17/4/2017 tại Ủy ban nhân dân 
thành phố M, tỉnh Quảng Ninh trong khi 
đang tồn tại quan hệ hôn nhân với bà Nguyễn 
Thị S là vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một 
chồng và quy định tại điếm c khoản 2 Điều 5 
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Ủy ban 
nhân dân thành phố M, tỉnh Quảng Ninh thực 

hiện việc đăng ký kết hôn cho ông H và bà L là 
không đúng quy định của pháp luật.

[10]. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu 
của bà S, tuyên hủy việc kết hôn trải pháp luật 
gỉữa ông H và bà L và giải quyết hậu quả của 
việc kết hôn trái pháp luật là có căn cứ.

[11]. Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: “Theo 
pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 
1987, năm 2000 và năm 2013 chỉ điều chỉnh 
và có hiệu lực về không gian, thời gian và địa 
điếm trên lãnh thổ Việt Nam. Còn việc ông H 
và bà S ăn ở với nhau bất hợp pháp chủ yếu là ở 
nước ngoài và sinh sống vào thời điểm ở trước 
và sau năm 1987, năm 2000 và trước năm 2013 
khỉ có Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 
được ban hành, sửa đổi... ” từ đó không công 
nhận quan hệ giữa ông H và bà S là vợ chồng 
và công nhận quan hệ hôn nhân giữa ông H và 
bà L là quan hệ hôn nhân họp pháp là không 
đúng quy định pháp luật.
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Bộ phận Thanh tra, giám sát ngân hàng 
thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi 
nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu Ngân 
hàng MB chi nhánh Thừa Thiên Huế báo cáo 
vụ việc tự ý mở thẻ tín dụng cho khách dù 
khách không đăng ký và không có nhu cầu.

Sau khi đăng tải bài viết về vụ chị N.Đ.K.C 
(trú TP.Huế)  bỗng dưng được Ngân hàng 
TMCP Quân Đội (MB) mở thẻ tín dụng mặc 
dù không có nhu cầu và chưa từng đến ngân 
hàng này đăng ký mở thẻ, nhiều người dân 
khác ở Thừa Thiên Huế cũng phản ánh đến 
Báo Dân Việt việc họ bị Ngân hàng MB tùy 
tiện mở thẻ tín dụng.

Theo những người dân này, sau khi tùy 
tiện sử dụng thông tin cá nhân của khách 
hàng để  mở thẻ tín dụng, phía Ngân hàng 
MB liên lạc đề nghị kích hoạt thẻ trong khi 
không cung cấp thông tin cụ thể về quy định 
lãi suất, các khoản phí sử dụng thẻ...

Lo ngại những rủi ro có thể xảy đến vì sự 
mập mờ này, khách hàng đề nghị phía Ngân 
hàng MB đóng thẻ thì ngân hàng yêu cầu 
phải đến tận chi nhánh để làm thủ tục, trong 
khi lúc mở thẻ ngân hàng không hề hỏi ý kiến 
của khách.

Nhằm nắm thông tin nhiều chiều, PV Dân 
Việt đã liên lạc với bà Nguyễn Thị Thùy Vân 
- Giám đốc Ngân hàng MB chi nhánh Thừa

Thiên Huế và bà Vân yêu cầu PV gửi câu hỏi 
qua email. Tuy nhiên, sau nhiều ngày gửi câu 
hỏi nhưng không nhận được nội dung trả lời, 
PV liên hệ thì bà Vân cho biết bà từ chối trả lời 
về vụ việc.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đỗ Việt 
Cường - Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh 
Thừa Thiên Huế cho biết: Hiện cơ quan này đã 
yêu cầu Ngân hàng MB chi nhánh Thừa Thiên 
Huế báo cáo về vụ việc. Sau khi có báo cáo từ 
Ngân hàng MB chi nhánh Thừa Thiên Huế, bộ 
phận Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế 
sẽ thực hiện các bước tiếp theo.

Theo ông Đỗ Việt Cường, tùy thuộc vào tính 
chất của vụ việc này nghiêm trọng hay không 

nghiêm trọng, làm người dân rơi vào rủi ro 
nhiều hay ít... bộ phận Thanh tra, giám sát 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh 
tỉnh Thừa Thiên Huế có thể tiến hành thanh, 
kiểm tra đột xuất nếu thấy cần thiết. Sau khi 
có kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc, đơn vị của 
ông sẽ cung cấp thông tin cụ thể đến báo chí.

Ông Đỗ Việt Cường cho hay, vấn đề cấp 
thể tín dụng cho khách của các chi nhánh 
ngân hàng đã và đang được đơn vị của ông 
quan tâm, nhất là từ khi có nhiều vấn đề liên 
quan đến tội phạm trong lĩnh vực này.

Như Dân Việt đã thông tin, vào ngày 22/3, 
chị N.Đ.K.C được nhân viên bưu điện giao 
một bưu phẩm của Ngân hàng MB. Chị C mở 
thẻ bưu phẩm thì thấy có 1 thẻ tín dụng quốc 
tế mang tên chị.

Sau đó, có một nhân viên Ngân hàng MB 
gọi điện đến hỏi chị đã nhận được thẻ tín 
dụng chưa vì chưa thấy chị kích hoạt thẻ. Chị 
C hỏi lại rằng tại sao ngân hàng lại cung cấp 
thẻ tín dụng này trong khi chị không có nhu 
cầu mở thẻ và chưa hề đến ngân hàng đăng ký 
mở thẻ. Lúc này nhân viên ngân hàng trả lời 
rằng chị được cung cấp thẻ tín dụng miễn phí 
vì đủ điều kiện.

Chị C yêu cầu đóng thẻ tín dụng thì nhân 
viên ngân hàng nói không thể tùy tiện đóng 
thẻ của khách, đồng thời đề nghị chị C đến 
Ngân hàng MB chi nhánh Thừa Thiên Huế ở 
đường Lý Thường Kiệt, TP.Huế để làm thủ 
tục đóng thẻ.

Theo chị C, việc ngân hàng này tùy tiện 
mở thẻ tín dụng cho khách hàng khi khách 
không có nhu cầu nhưng lại trả lời không thể 
tùy tiện đóng thẻ là khó chấp nhận. 

VỤ BỖNG DƯNG ĐƯỢC NGÂN HÀNG MB 
MỞ THẺ TÍN DỤNG DÙ KHÔNG ĐĂNG KÝ:                  

THANH TRA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀO CUỘC
Trần Hoè
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Trao đổi về vụ việc này, luật sư Lê Cao 
(Công ty Luật FDVN, Đoàn luật sư TP Đà 
Nẵng) cho biết: Hành vi tự ý thu thập thông 
tin cá nhân của người khác mở tài khoản là vi 
phạm pháp luật.

Theo luật sư Lê Cao, thông tin cá nhân 
của công dân được pháp luật bảo vệ và không 
được xâm phạm. Mở tài khoản ngân hàng là 
một dịch vụ nếu phát sinh phải được sự đồng 
ý thỏa thuận của chủ tài khoản cần mở. Ở đây 
chủ tài khoản không biết, không đồng ý mà 
ngân hàng đã tự ý thực hiện giao dịch mở tài 
khoản là làm trái nguyên tắc giao dịch dân sự 
phải dựa trên sự đồng thuận của hai phía. Do 
đó, giao dịch được tạo lập từ một phía, theo 
hướng ép buộc và đặt người khác vào thế đã 
rồi là giao dịch trái pháp luật.

Luật sư Lê Cao cho hay, tại Điều 84 Nghị 
định số 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị 
định 14/2022/NĐ-CP) đã quy định việc xử lý 
đối với vi phạm này.

Theo đó, vi phạm quy định về thu thập, 
sử dụng thông tin cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 

10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một 
trong các hành vi sau: Thu thập thông tin cá 
nhân khi chưa có sự đồng ý của chủ thể thông 
tin cá nhân về phạm vi, mục đích của việc thu 
thập và sử dụng thông tin đó; cung cấp thông 
tin cá nhân cho bên thứ ba khi chủ thể thông 
tin cá nhân đã yêu cầu ngừng cung cấp.

Người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 40 triệu 
đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong 
các hành vi sau: Sử dụng không đúng mục 
đích thông tin cá nhân đã thỏa thuận khi thu 
thập hoặc khi chưa có sự đồng ý của chủ thể 
thông tin cá nhân; cung cấp hoặc chia sẻ hoặc 
phát tán thông tin cá nhân đã thu thập, tiếp 
cận, kiểm soát cho bên thứ ba khi chưa có sự 
đồng ý của chủ thông tin cá nhân; thu thập, 
sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật 
thông tin cá nhân của người khác...

Link bài báo: https://danviet.vn/vu-bong-
dung-duoc-ngan-hang-mb-mo-the-tin-dung-
du-khong-dang-ky-thanh-tra-ngan-hang-
nha-nuoc-vao-cuoc-20240405112552147.
htm?
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